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Model No.HP2070 2-SPEED HAMMER DRILL 20MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 193822-6 Bộ ngàm khoan 13 1

C10 763430-3 Khóa mở đầu khoan S13 1

002 285839-4 Chốt giữ ổ đệm 20-36 1

003 324247-5 Trục nhông chuyền 1

004 213314-0 Vòng chặn dầu 19 1

005 233921-3 Lò xo ném hình nón 15-24 1

006 345224-4 Chén đỡ 15 1

007 211206-7 Bạc đạn 6202LLB 1

008 223141-7 Nhông cam  A 1

009 233920-5 Vòng canh búa 11 1

010 921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 1 *

010-1 265439-6 Bu-lông đầu lục giác M8X150 S 1

011 345280-4 Vòng đệm lục giác 1

012 417630-4 Đế tay cầm 1 *

012-1 459485-1 Đế tay cầm S 1

013 134943-5 Cụm tay nắm 36 1 *

013 INC. 10-12 *

013-1 135302-6 Cụm tay nắm 36 O 1 *

013-1 INC. 10-12 *

013-2 136603-5 Cụm tay nắm 36 < 1

013-2 INC. 10-12

014 266053-1 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 3

015 153621-8 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

016 213122-9 Vòng đệm-o 12 1

017 417805-5 Nút chuyển chế độ B 1

018 211014-6 Bạc đạn 606 1 *

018-1 211012-0 Bạc đạn 606ZZ O 1

019 153622-6 Bộ nhông 1

020 211014-6 Bạc đạn 606 1 *

020-1 211012-0 Bạc đạn 606ZZ O 1

021-1 227119-2 Nhông trục 29-37 1

022 216001-0 Bi hãm 3.5 1

023 256251-5 Ghim 4 1

024 421810-6 Vòng đệm kín 1

025 153620-0 Cụm vỏ chứa nhông 1

026 418083-0 Nút chuyển chế độ A 1

027 417802-1 Vỏ cần đẩy 1

028 263002-9 Chốt cao su 4 1

029 256251-5 Ghim 4 1

030 232143-2 Lò xo lá 1

031 345225-2 Tấm khóa 1

032 417804-7 Khung đỡ 12 1

033 345223-6 Tấm chuyển đổi B 1

034 268092-7 Ghim 4 1

035 262087-2 Vòng canh  8 1 *

035-1 257857-2 Vòng canh  8 < 1

036 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

037 240065-2 Cánh quạt 52 1



038 517463-8 Cụm lõi ứng điện 220V 1

038 INC. 35-37,39,40

039 681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 1

040 211021-9 Bạc đạn 607LLB 1

041 421494-0 Vòng đêm cao su 19 1

042 418269-6 Tấm chắn gió 1

043 266004-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X70 2

044 633573-4 Phần trường 1

045 183657-3 Bộ vỏ ngoài động cơ 1 *

045 INC. 48 *

045-1 413849-3 Vỏ động cơ S 1

046 631534-8 Bo mạch 1

047 850576-5 Bảng tên HP2070 1

048 819063-3 Nhãn  logo makita 1 *

049 A-81284 CARBON BRUSH  CB-419A 1 *

049-1 B-80086 CARBON BRUSH SET CB-419A O 1 *

049-2 B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A < 1

050 638236-7 Ổ than khoan 1 *

050-1 638413-1 Ổ than khoan O 1 *

050-2 632S41-8 Ổ than khoan S 1

051 686038-5 Rắc đấu nối 2

052 650212-1 Công tắc TG813TB-4 1

053 418273-5 Nắp tay cầm 1 *

053-1 413850-8 Nắp tay cầm S 1

054 265999-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 3

055 687053-2 Kẹp dây 1 *

055-1 687140-7 Kẹp dây O 1

056 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

057 645200-1 Bộ giảm tiếng ồn 1

058 682566-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

059 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

A01 324219-0 Thanh cữ độ sâu 1

A02 410102-8 Giá gắn khóa 12 1

A03 763430-3 Khóa mở đầu khoan S13 1

A04 824650-5 Hộp nhựa 1 *

C10 417724-5 Then gài 2 *

C20 819144-3 Nhãn  logo makita 1 *

A04-1 821896-4 PLASTIC CASE < 1

C10 417724-5 Then gài 2

C20 819144-3 Nhãn  logo makita 1

A07 805736-4 Nhãn thùng nhựa HP2070 1 *

A07-1 8050E2-4 Nhãn thùng nhựa HP2070 < 1


